
               UBND HUYỆN HẢI HẬU 

        TRƯỜNG THCS HẢI ANH  

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN 

CÓ THỂ XÂY DỰNG ĐƯỢC HỌC LIỆU SỐ, BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Trần Thị Thu Huyền Hiệu trưởng   

2 Đào Văn Sỹ Phó hiệu trưởng   

3 Nguyễn Văn Đạt Giáo viên - TT  
4 Nguyễn Thị Hoàng Giáo viên - TT  
5 Trần Thị Hồng Thắm Giáo viên - TP  
6 Phạm Thị Thêu Giáo viên - TP  

7 Phan Thị Ánh Giáo viên   

8 Đặng Thị Ngọc Bích Giáo viên   

9 Nguyễn Thị Minh Giám Giáo viên   

10 Trần Thị Giang Giáo viên   

11 Hoàng Thị Hồng Hải Giáo viên   

12 Vũ Thị Hằng Giáo viên   

13 Trần Quang Hiền Giáo viên   

14 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên   

15 Vũ Thị Thu Hoài Giáo viên   

16 Nguyễn Văn Huấn Giáo viên   

17 Triệu Thị Huệ Giáo viên   

18 Vũ Quang Hưởng Giáo viên   

19 Trần Xuân Huy Giáo viên   

20 Trần Thị Loan Giáo viên   

21 Vũ Thị Lương Giáo viên   

22 Trần Thị Tuyết Mai Giáo viên   

23 Bùi Thị Nga Giáo viên  

24 Vũ Thị Nga Giáo viên  

25 Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên  

26 Vũ Thị Nguyệt Giáo viên  

27 Đinh Thị Nhàn Giáo viên  

28 Vũ Thị Minh Nhật Giáo viên  

29 Nguyễn Thị Hồng Nhiên Giáo viên  

30 Phạm Văn Phi Giáo viên  

31 Nguyễn Thị Quế Giáo viên  

32 Trần Thị Quế Giáo viên  

33 Vũ Văn Sang Giáo viên  

34 Đặng Thị Sen Giáo viên  

35 Phạm Ngọc Tân Giáo viên  

36 Trần Văn Tặng Giáo viên  

37 Nguyễn Thị Thoa Giáo viên  



38 Phan Thị Hoa Thơm Giáo viên  

Tỷ lệ: 38/38 = 100%.  
    

Hải Anh, ngày 27 tháng 9 năm 2024  
NGƯỜI LẬP 

  

 

 

  

Đào Văn Sỹ 

 


